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GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  TTUUẦẦNN  II 

Thời gian thực hiện (Từ 01/8 đến 03/ 8 /2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ 6 Thứ 7 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

 

* khám phá cây quất 

- TCVĐ: Gieo hạt 

*Chơi với nước 

- TCVĐ: 

Đong nước vào chai 

                                     Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

*Hoạt động 

Nặn viên kẹo  

- TC: Thi ai nhanh 

*Kể chuyện theo tranh: Một ngày 

của bé 

- Hát bài: Vui đến trường 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

- TC: Tập tầm vông 

* Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau 

muống 

- TC: Tay đẹp 

* Dạy trẻ kỹ tập yoga 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 6 ngày 01 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: khám phá cây quất 

- Hoạt động: Nặn viên kẹo  

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau muống 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 
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6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau ” 

7h45-8h15 
Dạo chơi ngoài trời: khám phá cây quất 

 

8h15 - 8h35 
Hoạt động : Hát bài cô và mẹ 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau muống (Chơi, hoạt động tự chọn theo 

ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
 

Thứ 7 ngày 02 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với nước 

- Hoạt động: Kể chuyện theo tranh: Một ngày của bé 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng đánh răng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau ” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với nước 

8h15 - 8h35 
Hoạt động : Kể chuyện theo tranh: Một ngày của bé 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Dạy trẻ kỹ tập yoga (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  TTUUẦẦNN  IIII. Gia đình của bé 

Thời gian thực hiện (Từ 04/8 đến 09/ 8 /2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 

 

 

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Dạo 

chơi 

ngoài 

* Trò 

chuyện 

về thời 

* Chơi 

với hộp 

sữa 

* Chơi 

với  lõi 

giấy 

* Chơi với 

vỏ chai 

nhựa 

* Dạo 

chơi 

vườn 

*Chơi với 

lá 

- TCVĐ: 
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trời tiết 

- TCVĐ: 

Trời 

nắng trời 

mưa 

 

- TCVĐ: 

Bóng 

tròn to 

 

- TCVĐ: 

Đá bóng 

 

 

- TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

trường 

- TCVĐ: 

Gà vào 

vườn rau 

Dung 

dăng 

dung dẻ 

                                     Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

*Vận 

động 

 Bật tại 

chỗ 

- TCVĐ: 

Đuổi bắt 

 

 

*Kể 

chuyện 

“Thỏ con 

không 

vâng lời 

mẹ” 

 

- TC:Cái 

gì trong 

túi 

*Âm 

nhạc 

Dạy hát: 

Lời chào 

buổi 

sáng 

- Trò 

chơi:Hãy 

lắng 

nghe 

 

*Nhận 

biết 

Gia đình 

của bé 

 

 

- TC: Xếp 

ngôi nhà 

 

*Hoạt 

động 

Xếp 

hình: 

“Xếp 

ngôi nhà 

của bé” 

 

- TC: Ai 

biến 

mất? 

*Đọc thơ: 

cháu chào 

ông ạ 

- TC: Bịt 

mắt bắt dê 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

- TC : 

Chi chi 

chành 

chành 

* Xem 

tranh vẽ 

về gia 

đình 

- TC: Nu 

na nu 

nống 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

lau tủ đồ 

chơi 

- TC:  

Thả đỉa 

ba ba 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

cất ba lô 

 

- TC: 

Dung 

dăng dung 

dẻ 

*Ôn; Yêu 

mẹ 

- TC: 

Vuốt  ve 

* Dạy 

trẻ kỹ 

năng dán 

hoa tặng 

bà, tặng 

mẹ 

- TC: oẳn 

tù tì 

* Dạy trẻ 

kỹ nhặt 

rau ngót 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 04 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé trò chuyện về thời tiết 

- Hoạt động: Bé bật tại chỗ 

- Chơi tập buổi chiều: Bé thích xem tranh vẽ về gia đình 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 
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6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau ” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé trò chuyện về thời tiết 

8h15 - 8h35 
Hoạt động : Bé bật tật tại chỗ 

- TCVĐ:Đuổi bắt 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Bé thích xem tranh vẽ về gia đình(Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Thứ 3 ngày 05 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với hộp sữa 

- Hoạt động: Bé thích nghe  truyện “Thỏ con không vâng lời mẹ” 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng lau tủ đồ chơi 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 



6 

 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về gia đình của bé có ai. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với hộp sữa 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Bé nghe chuyện“Thỏ con không vâng lời mẹ” 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng lau tủ đồ chơi(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Thứ 4 ngày 06  tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời:Bé chơi với  lõi giấy 

- Hoạt động: Âm nhạc. Dạy hát: Lời chào buổi sáng 

- Chơi tập buổi chiều:Dạy trẻ kỹ năng cất ba lô 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình, như: Ông 

bà, bố mẹ, anh chị...... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với  lõi giấy 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Âm nhạc. Dạy hát: Lời chào buổi sáng 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Dạy trẻ kỹ năng cất ba lô(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Thứ 5 ngày 07 tháng 08  năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với vỏ chai nhựa 

- Hoạt động: Nhận biết. Gia đình của bé 

- Chơi tập buổi chiều:Bé đọc thơ. Yêu mẹ 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình, như Ông 

bà, bố mẹ, anh chị...... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Bé chơi với vỏ chai nhựa 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Nhận biết.Gia đình của bé 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé đọc thơ. Yêu mẹ(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Thứ 6 ngày 08 tháng 08 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời:Bé dạo chơi vườn trường 

- Hoạt động: Bé xếp hình: “Xếp ngôi nhà của bé” 

- Chơi tập buổi chiều:Dạy trẻ kỹ năng dán hoa tặng bà, tặng mẹ 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình, như Ông 

bà, bố mẹ, anh chị...... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Bé dạo chơi vườn trường 

8h15 - 8h35 
Hoạt động: Bé xếp hình: “Xếp ngôi nhà của bé” 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng dán hoa tặng bà, tặng mẹ(Chơi, hoạt động tự 

chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Thứ 7 ngày 09 tháng 08 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá 

- Hoạt động: Đọc thơ: Cháu chào ông ạ 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau ngót 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình, như Ông 

bà, bố mẹ, anh chị...... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá 

8h15 - 8h35 
Hoạt động: Đọc thơ: Cháu chào ông ạ 

 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Khám bệnh 

                                - Lồng hộp 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau ngót Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

  

KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  TTUUẦẦNN  IIIIII..  

Những người thân yêu của bé 

Thời gian thực hiện (Từ 11/8 đến 16/ 8 /2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
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Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

* Xé dải 

nơ tặng 

mẹ 

- TCVĐ: 

Ai nhanh 

ai khéo 

* Chơi 

với lõi 

giấy 

- TC: Đá 

bóng 

* Chơi với 

vỏ chai 

nhựa 

- TC; Trời 

nắng trời 

mưa 

* Quan sát 

vườn rau 

- TCVĐ: 

Dung 

dăng dung 

dẻ 

* Chơi 

với hộp 

sữa 

- TCVĐ: 

Tập tầm 

vông 

* Chơi 

với hạt 

gấc. 

- TCVĐ: 

Rồng 

rắn lên 

mây 

 

Chơi tự do 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

Vận 

độngVĐ

CB: Đá 

bóng về 

trước 

- TCVĐ: 

Bọ dừa 

mẹ bọ 

dừa con 

 

Nhận 

biết 

Ông bà 

của bé 

 

- Đọc 

thơ bà và 

cháu 

Âm nhạc 

 Dạy hát: 

Biết vâng 

lời mẹ 

- TC: Hãy 

lắng nghe 

 

Truyện 

Cháu chào 

ông ạ 

 

-  Đọc thơ 

bà và 

cháu 

Hoạt 

động 

Nặn quả 

biếu bà 

 

- Hát: 

Cháu 

yêu bà 

Thơ: 

Chiếc 

quạt nan 

- TC: 

Mèo 

đuổi 

chuột 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

- TC dân 

gian: 

Vuốt ve 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

phòng 

tránh 

xâm hại 

tình dục 

trẻ em 

- TC dân 

gian: 

Thả đỉa 

ba ba  

*Tạo 

hình: Tô 

đường về 

nhà 

- TC dân 

gian: Nu 

na nu 

nống 

* Dạy trẻ 

kỹ năng  

xúc miệng 

- TC: Lộn 

cầu vồng 

 

* Xem 

tranh về 

người 

thân trong 

gia đình 

- TC: 

Chi chi 

chành 

chành 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

lau đồ 

chơi 

- TC: 

chốn tìm 

* Dạy 

trẻ kỹ 

năng  

rửa tay 

Chơi tự chọn 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 11 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé xé dải nơ tặng mẹ 

- Hoạt động: VĐCB: Đá bóng về trước 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ 

em 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 
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6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

cùng cô về những người thân của bé 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé xé dải nơ tặng mẹ 

8h15 - 8h35 
Hoạt động VĐCB: Đá bóng về trước 

- TCVĐ: Bọ dừa mẹ bọ dừa con 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em(Chơi, 

hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

......................................................................................................................................................  

Thứ 3 ngày 12 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với lõi giấy 

- Hoạt động: Bé nhận biết: Ông bà của bé 

- Chơi tập buổi chiều: Bé thích tô đường về nhà 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 
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với trẻ  về những người thân của bé 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Chơi với lõi giấy 

8h15 - 8h35 Hoạt động : Bé nhận biết. Ông bà của bé 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé thích tô đường về nhà(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Thứ 4 ngày 13 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với vỏ chai nhựa 

- Hoạt động: Bé yêu thích âm nhạc. Dạy hát:Biết vâng lời mẹ 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng  xúc miệng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 
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với trẻ về những người thân yêu của bé trong gia đình 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Chơi với vỏ chai nhựa 

8h15 - 8h35 Hoạt động : Bé thích ân nhạc: Dạy hát:Biết vâng lời mẹ 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng  xúc miệng(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................  

 

Thứ 5 ngày 14 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

 - Dạo chơi ngoài trời: Bé dạo chơi vườn rau 

- Hoạt động: Bé thích nghe chuyện. Cháu chào ông ạ 

- Chơi tập buổi chiều: Bé thích xem tranh về người thân trong gia đình 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 
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6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về những người thân yêu của bé trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Bé dạo chơi vườn rau 

8h15 - 8h35 Hoạt động :Bé thích nghe chuyện. Cháu chào ông ạ 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt,  chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Bé thích xem tranh về người thân trong gia đình(Chơi, hoạt 

động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với hộp sữa 

- Hoạt động: Bé nặn quả biếu bà 

 - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng lau đồ chơi 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 



16 

 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc. Trò 

chuyện hỏi trẻ về những người thân yêu trong gia đình của bé, 

về tên gọi, công việc… 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Bé chơi với hộp sữa 

8h15 - 8h35 Hoạt động :Bé nặn quả biếu bà 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng lau đồ chơi(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Thứ 7 ngày 16 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với hạt gấc 

- Hoạt động: Đọc thơ: Chiếc quạt nan 

 - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ rửa mặt 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc. Trò 

chuyện hỏi trẻ về những người thân yêu trong gia đình của bé, 

về tên gọi, công việc… 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với hạt gấc 

8h15 - 8h35 Hoạt động : Đọc thơ: Chiếc quạt nan 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Dạy trẻ kỹ rửa mặt  (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

  

  

KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  TTUUẦẦNN  IIVV  

Gia đình yêu thương  

Thời gian thực hiện (Từ 18/8 đến 23/8/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 

Dạo 

chơi 

*Trò 

chuyện 

* Dạo chơi 

sân trường 

*Chơi với 

vỏ chai 

* Chơi 

với lõi 

* Chơi 

với lá 

* Trải 

nghiệm 
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ngoài 

trời 

về ngày 

chủ nhật 

- TCVĐ: 

Nhảy lò 

cò 

 

 

 - TCVĐ: 

Bắt bướm 

 

nhựa 

 

- TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

 

giấy 

 

 

- TC: Đá 

bóng 

 

 

-TC: 

Chim sẻ 

và ô tô 

 

 

gieo hạt 

đỗ đen 

-TC: 

Gieo 

hạt 

Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

*Vận 

động 

- VĐCB: 

Bò theo 

đường 

ngoằn 

ngoèo 

- TCVĐ: 

Nhảy lò 

cò 

 

*Thơ:  

Nụ cười 

của bé 

 

 

- TC:  Mẹ 

con 

 

*Âm nhạc   

Nghe hát: 

Cả nhà 

thương 

nhau 

- VĐTN: 

Chim mẹ 

chim con 

 

*Nhận 

biết 

Anh chị 

em của 

bé 

 

 

- TC: 

Tìm 

đúng nhà 

 

*Hoạt 

động 

Xếp 

ngôi 

nhà của 

bé 

 

- Xem 

tranh 

ảnh các 

anh chị 

của bé 

*Kể 

chuyện: 

Cả nhà 

ăn dưa 

hấu 

- TC: 

Lộn cầu 

vồng 

Chơi 

tập buổi 

chiều 

- TC dân 

gian: Nu 

na nu 

nuống 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc, cởi 

quần áo 

- TC dân 

gian: Thả 

đỉa ba ba  

* Dạy trẻ 

kỹ năng tự 

vệ bản thân 

- TC: Vuốt 

ve 

 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

uống nước 

- TC: 

Kéo cưa 

lừa xẻ 

 

* LQ. 

Bài hát 

 Cả nhà 

thương 

nhau 

- TC: 

Con bọ 

dừa 

 

* Dạy 

trẻ kỹ 

năng lau 

tủ đồ 

chơi 

- TC; 

Dung 

dăng 

dung dẻ 

* Dạy 

trẻ kỹ 

năng 

chào hỏi 

lễ phép 

Chơi tự chọn 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé trò chuyện về ngày chủ nhật 

- Hoạt động: Bé thích bò theo đường ngoằn ngoèo 

 - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng mặc, cởi quần áo 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 
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6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé trò chuyện về ngày chủ nhật 

8h15 - 8h35 
Hoạt động :Bé thích bò theo đường ngoằn ngoèo 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng mặc, cởi quần áo(Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................... 

Thứ 3 ngày 19 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé dạo chơi sân trường 

- Hoạt động: Bé thích đọc thơ.Nụ cười của bé 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng tự vệ bản thân 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 
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6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Bé dạo chơi sân trường 

8h15 - 8h35 Hoạt động :Bé thích đọc thơ.Nụ cười của bé 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng tự vệ bản thân(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Thứ 4 ngày 20 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với vỏ chai nhựa 

- Hoạt động:  Bé thích nghe hát:Cả nhà thương nhau 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng uống nước 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

TTuuÇÇnn  22  
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6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với vỏ chai nhựa 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Bé thích nghe hát:Cả nhà thương nhau 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                                - Xâu vòng 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 14h30 
Rửa mặt,  chải đầu, ăn xế  

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng uống nước(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00 Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.................................................................................................................................................................... 

Thứ 5 ngày 21 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với lõi giấy 

- Hoạt động: Bé thíchanh chị em của bé 

- Chơi tập buổi chiều: Bé thích hát bài cả nhà thương nhau 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện. Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với lõi giấy 

8h15 - 8h35 Hoạt động:  Bé thích anh chị em của bé 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                               - Xâu vòng 

                               - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00-14h30 
Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Bé thích hát bài cả nhà thương nhau(Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Thứ 6 ngày 22 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với lá 

- Hoạt động:  Bé thích xếp ngôi nhà của bé 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng lau tủ đồ chơi 
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II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với lá 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Bé thích xếp ngôi nhà của bé 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                               - Xâu vòng 

                               - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng lau tủ đồ chơi(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Thứ 7 ngày 23 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé trải nghiệm gieo hạt đỗ đen 

- Hoạt động:  kể chuyện: Bé mai ở nhà 
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- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé trải nghiệm gieo hạt đỗ đen 

8h15 - 8h35 Hoạt động: kể chuyện: Bé mai ở nhà 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                               - Xâu vòng 

                               - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép (Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  TTUUẦẦNN  VV  

Đồ dùng trong gia đình 

Thời gian thực hiện (Từ 25/8 đến 30/08/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

*Trò 

chuyện 

về thời 

tiết 

- TC: 

Nhảy lò 

cò 

* Chơi với 

vỏ chai 

 

-TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi 

với giấy 

 

-TCVĐ: 

Bóng 

tròn to 

* Chơi 

với hộp 

sữa 

 

- TCVĐ: 

Xếp 

đường đi 

 

* Chơi với 

lõi giấy 

 

- TCVĐ: 

Đá bóng 

 

* Chơi 

với bóng 

 

Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

*Vận 

động 

Nhún bật 

về phía 

trước 

- TCVĐ: 

Tung bóng 

- NH: Lời 

chào buổi 

sáng 

* Thơ 

Yêu mẹ 

 

 

- TC:  

Gia đình 

Âm nhạc 

Lời chào 

buổi 

sáng 

 

Sinh 

hoạt văn 

nghệ 

*Nhận 

biết 

Cái bát, 

cái đĩa 

 

- Đọc 

thơ: Yêu 

mẹ 

*Hoạt 

động 

Xâu vòng 

Màu đỏ, 

màu xanh 

tặng mẹ 

-TC: “Cái 

túi kỳ 

diệu” 

Tô màu: 

Ngôi 

nhà 

- Hát 

bài: Nhà 

của tôi 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

- TC: Con 

bọ dừa 

 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

cất giày 

dép 

- TC: 

Chi chi 

chành 

chành 

* Cùng 

bé trải 

nghiệm 

- TC: 

Dung 

dăng 

dung dẻ 

* Tô 

màu 

tranh 

chiếc áo 

của mẹ 

- TC: Nu 

na Nu 

nống 

 

* NH: 

Chiếc 

khăn tay 

- TC:Kéo 

cưa lừa xẻ 

 

*Dạy trẻ 

kỹ năng 

rửa mặt 

- TC 

:Vuốt ve 

 

- Hát 

bài: Ba 

ngọn 

nến lung 

linh 

Chơi tự chọn 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 25 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết 

- Hoạt động: Bé thích nhún bật về phía trước 

 - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng cất giày dép 
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II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết 

8h15 - 8h35 
Hoạt động :Bé thích nhún bật về phía trước 

- TCVĐ: Tung bóng 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng cất giày dép(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................... 

Thứ 3 ngày 26 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với vỏ chai 

- Hoạt động: Bé đọc thơ. Yêu mẹ 

- Chơi tập buổi chiều: Bé trải nghiệm chợ quê 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà 

thương nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Bé chơi với vỏ chai 

8h15 - 8h35 Hoạt động :Bé thích đọc thơ. Yêu mẹ 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Tắm, mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé trải nghiệm chợ quê(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Thứ 4 ngày 27 tháng 8 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với giấy 

- Hoạt động: Bé thích biểu diễn bài hát. Lời chào buổi sáng 

- Chơi tập buổi chiều: Bé thích tô màu tranh chiếc áo của mẹ 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

TTuuÇÇnn  22  
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Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với giấy 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Bé thích biểu diễn bài hát. Lời chào buổi sáng 

 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                                - Xâu vòng 

                                - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 14h30 
Rửa mặt, chải đầu, ăn xế  

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé thích tô màu tranh chiếc áo của mẹ(Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00 Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

.................................................................................................................................................................... 

Thứ 5 ngày 28 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với hộp sữa 

- Hoạt động:  Bé thích cái bát, cái đĩa 

- Chơi tập buổi chiều: Bé thích nghe hát bài chiếc khăn tay 
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II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện. Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với hộp sữa 

8h15 - 8h35 Hoạt động:  Bé thích cái bát, cái đĩa 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                               - Xâu vòng 

                               - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00-14h30 
Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Bé thích nghe hát bài chiếc khăn tay(Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với lõi giấy 

- Hoạt động: Bé thích xâu vòng Màu đỏ, màu xanh tặng mẹ 
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- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng rửa mặt 

II. CÁCH THỰC HIỆN:  

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với lõi giấy 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Bé thích xâu vòng Màu đỏ, màu xanh tặng mẹ 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                               - Xâu vòng 

                               - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Dạy trẻ kỹ năng rửa mặt (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Thứ 7 ngày 30 tháng 8 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với bóng 
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- Hoạt động: Tô màu ngôi nhà 

- Chơi tập buổi chiều: Hát bài: Ba ngọn nến lung linh 

II. CÁCH THỰC HIỆN:  

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò 

chuyện hỏi trẻ về tình cảm của những người thân trong gia 

đình trẻ: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em dành cho nhau. 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng:Tập các động tác kết hợp bài hát “ Cả nhà thương 

nhau” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé thích chơi với bóng 

8h15 - 8h35 Hoạt động: Tô màu ngôi nhà 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bán hàng 

                               - Xâu vòng 

                               - Chơi với vòng 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Hát bài: Ba ngọn nến lung linh (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA BGH 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

    NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Nguyễn Thị Phương Thắm 

NGƯỜI XD KẾ HOẠCH 

Giáo viên 

 

 

 

 

 

      Phạm Thị Dịu 
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